
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV 

Số: 2202/LDA-VT 

V/v thư ngỏ đề nghị báo giá để lập dự toán 
Đơn hàng mua sắm than chất bốc cao 

 và vật tư các loại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 06 năm 2025 

 

                Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư. 

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (Gọi tắt là LDA) đang có nhu cầu mua 
sắm Đơn hàng Than chất bốc cao và vật tư các loại. Để có cơ sở lập dự toán đơn hàng phù 
hợp với giá cả thị trường và tình hình thực tế của LDA, kính mời các nhà cung cấp vật tư có 
đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia báo giá. Cụ thể như sau: 

I.Thông tin và yêu cầu về hàng hóa, vật tư:  
1. Tên đơn hàng: Mua sắm than chất bốc cao và vật tư các loại. 
2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách: 
- Tên/chủng loại hàng hóa: Các chủng loại hàng hóa, vật tư như danh mục nêu tại Cột 

2 Phụ lục 1 kèm theo. 
- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng chủng loại 

vật tư nêu tại Cột 4 Phụ lục 1 kèm theo. 
3. Yêu cầu về quy cách, đặc tính kỹ thuật: Hàng hóa, vật tư cung cấp theo từng 

chủng loại do nhà cung cấp chào phải đáp ứng các yêu cầu về quy cách, đặc tính kỹ thuật 
như nêu tại Cột 5 Phụ lục 1 kèm theo. 

4. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  
- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Trong biểu 

giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 4; nguồn gốc, xuất xứ của hàng 
hóa ghi vào Cột 5 Phụ lục 2. 

- Đối với hàng nhập khẩu: Cung cấp các giấy tờ liên quan đến hàng hóa cho Bên mời 

chào giá (Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng CQ, cụ 

thể: 

- Trường hợp 1: Bên bán là đơn vị trực tiếp nhập khẩu nguyên lô và cấp nguyên lô cho 

bên A thì phải giao bản gốc CO,CQ.  

- Trường hợp 2: Bên bán nhập khẩu trực tiếp lô lớn để phân phối/bán lẻ thì Bên bán 

phải cấp bản sao CO,CQ (nếu bên bán nộp bản sao thì phải được sao y có chứng thực của 

cơ quan công chứng) và chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về tính trung thực CO, CQ.  

- Trường hợp 3: Bên bán không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp thì Bên bán phải 

cấp bản sao CO, CQ nhà cung cấp và chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về tính trung thực 

CO, CQ. 

- Yêu cầu về Bản dịch tiếng Việt CO,CQ  phải được đơn vị có chức năng dịch thuật 
thực hiện, ký tên đóng dấu (nếu NCC nộp bản sao thì phải được sao y có chứng thực của cơ 
quan công chứng). Trường hợp CO,CQ có liên quan đến nhiều lần giao hàng trong cùng 
một hợp đồng thì NCC chỉ nộp Bản dịch tiếng Việt CO,CQ hoặc bản sao y công chứng khi 
giao hàng lần đầu; Các lần giao hàng sau, NCC chỉ cần nộp bản sao có ký tên, đóng dấu của 
NCC trên bản dịch và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung bản dịch. 



- Đối với hàng sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc văn 

bản tương đương do nhà sản xuất cấp hoặc cam kết chất lượng hàng hóa như quy định tại  

Phụ lục số 01 – “ Chi tiết thông tin, yêu cầu về hàng hóa”.   

5. Thời gian, tiến độ cung cấp:  
- Thời gian cung cấp: Năm 2025. 
- Tiến độ cung cấp: Như Phụ lục 01 kèm theo 
6. Địa điểm giao nhận: Kho của LDA tại nhà máy alumina, thị trấn Lộc Thắng, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Nhà cung cấp tự xuống hàng và chuyển vào kho của 
LDA).  

Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo phụ lục số 02 của văn bản này. 
Thời gian báo giá trước 16 giờ 30 ngày 27/06/2025. 
II.Hình thức tiếp nhận thư báo giá: Khách hàng gửi trực tiếp tại Phòng Vật tư -

LDA; Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng hoặc bản scal báo giá (Đã được đại diện NCC ký tên và đóng dấu) vào Email: 
vattuktcn@gmail.com. 

Trân trọng kính chào./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (b/cáo); 
- Trang Web của LDA (Đăng tải); 
- Tổ tư vấn LCNCC vật tư; 
- Lưu: VT, PVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1: 
 

CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 
 

TT Tên, chủng loại Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 
Tiến độ cung cấp 

Các yêu cầu 
khác 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.  

Than có hàm 
lượng 

chất bốc cao 
dùng 

cho đốt lò 

Tấn 11 

Nhiệt lượng >4.000 
Kcal/kg; Độ ẩm toàn phần 
<25%; Kích 
thước hạt (10-30mm) 
≥90%; Chất bốc >20%; 
Đóng gói: 
50kg/bao 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Đối với hàng 
nhập khẩu: 
CO,CQ của hàng 
hóa.  
-Đối với hàng SX 
trong nước: 
Giấy chứng nhận 
xuất xưởng/ 
chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 

NĐ 

2.  Rọ Đá Cái 40 

Rọ đá 2x1x0.5m 
Rọ đá mạ kẽm không bọc 
nhựa, kích thước 
2mx1mx0,5m chia 2 ngăn 
kích thước 1mx1mx0,5m; 
Kích thước mắt lưới 
P10(10x12cm); Đường 
kính dây đan 2,7mm; 
đường kính dây viền 
3.4mm 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

MT 

3.  Cọc tre Cái 500 
Cọc tre dài 2.5m, đk cọc 5-
8cm 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

MT 

4.  Bạt che Tấm 1 
Bạt che tráng phủ PVC 2 
mặt, KT: 10x10m dày 
0,38mm 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

MT 

5.  Máy bơm Sika Cái 1 

Máy bơm vữa động cơ 3 
pha, 3kw PD-06 
- Model: PD-06; 
- Điện áp: 380VAC, 50 
Hz; 
- Động cơ: Công suất 
3kW; 
- Điều khiển Remote từ xa: 
100 mét; 
- Áp suất làm việc: Max 25 
Bar (Kg/cm2; atm); 
- Khung máy bơm vữa PD-
06 DxRxC 
1200x450x500mm, Vật 
liệu thép SS400- Xuất xứ: 
Việt Nam 
Ứng dụng: Bơm vữa, bơm 
bùn, bơm keo đặc chống 
thấm, bơm Sika Grout, 
bơm vữa cỡ hạt 3 - 5mm. 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Đối với hàng 
nhập khẩu: 
CO,CQ của hàng 
hóa.  
-Đối với hàng SX 
trong nước: 
Giấy chứng nhận 
xuất xưởng/ 
chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 

NKN
&MT 

6.  
Bộ phụ kiện sử 
dụng cho máy 

bơm Sika 
Bộ 1 

Bộ phụ kiện sử dụng để 
bơm SiKa 
- Phễu đựng bằng thép Vật 
liệu thép SS400: dung tích 
từ 20-50 lít  
- Ống bơm mềm Phi 34; 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

NKN
&MT 



TT Tên, chủng loại Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 
Tiến độ cung cấp 

Các yêu cầu 
khác 

Ghi 
chú 

dài 4m chịu áp lực tối 
thiểu 25 Bar 
- Ống cứng sử dụng đưa 
vào vị trí bơm bằng Inox 
304 Ø34 gồm 03 ống dài 
0,5 m; 1,0 m và 2 m đấu 
nối với ống mềm bằng 
khớp nối ren 

7.  
Sika Monotop 

615 HB 
Kg 400 Sika Monotop 615 HB 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

LR 

8.  
Sika grout 214-

11 
Kg 600 Sika grout 214-11 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

LR 

9.  Sơn dầu Nippon Kg     180 
Sơn dầu Nippon – NP-RE-
RL-YEL 
màu vàng 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

10.  
 Sơn dầu 
Nippon  

Kg 240 
 Sơn dầu Nippon – NP-
RE-RL-YEL 
màu đen 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

11.  
Đèn Led Panel 

P06  
Cái 12 

Đèn Led Panel P06 
600x600/50W 220V 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

HC 
TH 

12.  
Đèn Panasonic 

led1519G1 
Cái 6 Đèn Panasonic led1519G1 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

HC 
TH 

13.  Máy bơm Cái 1 

Máy bơm chìm nước thải 
Daphovina 3HP-2.2 KW 
Model: DPVN.T1025 
Điện áp: 220v/380v 
Công suất: 2200W (3HP) 
Phân loại: Bơm nước sạch 
(áp cao) 
Lưu lượng: 30m3/h 
Họng xả: 60mm 
Cột áp:  32m 
Xuất xứ: Việt Nam 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

HC 
TH 

14.  
Bóng đèn Led 

build tròn 
Cái 40 

Bóng đèn Led build tròn 
7W, A60N3/7W.H, 
E27 Rạng Đông, ánh sáng 
trắng 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

HC 
TH 

15.  Đá mài  Viên     283,00  Đá mài 125x6x22.2mm 
Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

16.  Giẻ lau Kg       85,00  Giẻ lau 
Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

17.  
Dung dịch tẩy 
dầu Bee -Clean 

lít     141,60  
Dung dịch tẩy dầu Bee -
Clean 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

18.  
Sơn lót Epoxy 
Interzinc 52  

lít     242,70  
Sơn lót Epoxy Interzinc 52 
(AkzoNobel) 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 



TT Tên, chủng loại Đvt 

Yêu cầu của hàng hóa, vật tư 

Số lượng 
Quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 
Tiến độ cung cấp 

Các yêu cầu 
khác 

Ghi 
chú 

19.  
Sơn trung gian 

Epoxy Intergard 
475HS  

lít     263,00  
Sơn trung gian Epoxy 
Intergard 475HS 
(AkzoNobel) 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

20.  
Sơn phủ Epoxy 

GTA733 
lít     202,30  

Sơn phủ Epoxy GTA733, 
dung môi Interthane 990, 
màu xám 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

21.  
Bàn chải sắt 

đánh gỉ 
Cái       29,00  Bàn chải sắt đánh gỉ 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

22.  Rulô lăn sơn  Cái       10,00  Rulô lăn sơn 12cm 
Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

23.  
Chổi quét sơn 
bản rộng 10cm 

Cái       10,00  
Chổi quét sơn bản rộng 
10cm 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

24.  
Máy mài cầm 

tay  
Cái         1,00  Máy mài cầm tay 1500W 

Cấp theo thông báo 
giao hàng của LDA 

Cam kết chất 
lượng hàng hóa 

ĐH 
SX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02 

Tên nhà cung cấp:…………….. 

Địa chỉ:………. 

Số ĐT liên lạc/Email/fax 

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

.........,ngày .....tháng......năm ....... 

            Căn cứ đề nghị của LDA tại thư ngỏ số ....../LDA-VT ngày .../..../năm 2025. Công ty chúng 
tôi gửi đến quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 
Tên vật 

tư/hàng hóa 

Ký mã hiệu, 
nhãn mác, quy 
cách, đặc tính 

kỹ thuật 

Nhà 
sản 

xuất(
Hãng 
sản 

xuất) 

Xuất 
xứ 

Thời 
gian,  

tiến độ 
cung 
cấp 

Các tài 
liệu, hồ sơ 
cam kết 
kèm theo 

(thời gian 
bảo 

hành) 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Đơn 
giá 

(VND) 

Giá trị 
chào 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1           

2           

  Tổng cộng giá chào trước thuế:  

  Thuế GTGT:  

  Tổng cộng giá chào sau thuế:  

  (Bằng chữ: ……………………………….)  

Các điều kiện thương mại kèm theo: 

- Hiệu lực của Báo giá....ngày, kể từ ngày ký; 

- Thời gian thanh toán:.......................... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 


